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LỜI NÓI ĐẦU

Quá liìiìli xây cìụvg và phái trièìi đỏ thị đòi hói sự hièu hiếl về điều kiệu 
tự nhiên và biét khai thúc yểu tố điều kiện tự nhiên khi xây dwìg đô thị. Từ 
xa xưa. người ta đã có nhiều thành cóng trong việc sư dụng điểu kiện tự 
nhiên trong lìoạl động xây dimg đó thị. Đó là việc xây di.mg nhũng tuyên 
đưìrìig phô. nhũng cóng trình đó thị trẽn hẻ mặt địa hình sao cho xe cộ đi lại 
được thuận lợi: sinh hoạt cùa dàn cư dễ dàng... Có nhiều nơi địa hình thoai 
thoai, rât tiện lợi cho việc xây dụng, nlnnig cũng có nhiều nơi địa hình (Ịuá 
dóc. (put hăng phăng lun' cptá thấp thì cần có giãi pháp cái tạo địa hình.

Việc đưa ra giai pháp sư dụng và cái 1(10 diễu kiện tự nhiêu phírc ựtp 
thành khu dât có diêu kiện lự nhiên thuận l(/i cho kỹ thuặt xây (hmg I>à lô 
chức không gian sàn xuat, lô chức đời sóng, lõ chức cành (pian và mỏi 
trưtnig dó thị thụ/c g()i tà (piy hoạch chuân bị kỹ thuật khu đát xây dịntg.

Muon chọn vị trí xãy dung dô thị sao cho thuận lợi nhất ve diều kiện lự 
nhiên thi người ta phái liên hành phân tích, đánh giá đát đai xây íhmg đẽ 
lựa clnm dầl dai xây íhmg (theo diều kiện tự nhiên).

cU(hi sách Ihiêl kẽ quy hoỊich chuãn bị kỹ ihiụil được hiên soạn thành hai 
tập. Điìy là tập thứ nhất trình bày 3 trong 4 ni)i dung thiết ke quy hoítclì 
chuãn bị kỹ thuật: (lánh giá đầl đai xây dụng theo điêu kiện lự nhiên, quy 
hoạch cao (1() nén và quy hoạch chuãn bị kỹ thuật dục biệt. Tập thứ hai sẽ 
trinh bày lU ìi dung thoát nước mặt đồ thị.

cuon sách cung cap những kiến thức cơ hàn I'í? việc đánh giá đal dai xây 
dụng theo diều kiện lự nhiên ve quy hoạch cao ill) nên khu đãl xây dụng và 
quy hoạch chuán bị kỹ thuạt đặc hiệt giành cho sinh viên, cho học viên cao 
lute chuyên ngành ctìuàn bị kỹ ihiiậl và nhũng độc gia quan lâm lĩnh vục 
này. Nhũng vi dụ trong lài liệu này cò găng dim gian nhút đẽ minh họa cho 
cúc nguyên lý. nguyên liic ihiêl kẽ chuãn bị kỹ thuật khu dãl .Víỉi’ chnig đô thị.

Tác gia dã ke thừa vả thum khao nhiêu tài liệu có liên quan, trong dỏ tài 
liị-u tham khao nhiều là cuồn: Chuàn bị kỹ thuật cho khu dat xày dụng đó thị 
cua tác gia Trần Thị Hường (NXB Xây dụng 1995) và cuốn: Quy hoạch



chiêu cao khu đầl xúy íhmg cua cố tác gia Phan Thị Thụ (SXB Xây dimg 
1981). Dặc hiệt, túc gia đã nhận được nhiều ý  kiến đóng góp thiết thực cua 
các nhà khoa học. các chuyên gia, các bạn đồng nghiệp ớ Bộ món Chucin hị 
kv thuật. Hội đồng Khoa học và đào tạo Khoa Đô thị. Hội đồng Khoa học vá 
đào tạo Tnrừng Dại học Kiến trúc Hà Nội, Nhà xuất bàn Xây chnig.

Trong í/uá trinh hiên soạn không tránh khói thiểu SÓI, lá c  gia mong nhặn 
ổược nhũng V' kiữn đóng góp phê bình cùa bạn đọc đé cuồn sách dược hoán 
thiỊn tot turn trong lằn xuat ban sau.

Tác giả



Chương 1

GIỚI THIỆU CHUNG VÈ QUY HOẠCH CHUẤN BỊ KỸ THUẬT 
KHU ĐÁT XÂY DựNG ĐÔ THỊ

1.1. KHÁI NIỆM VÈ QUY HOẠCH CHUẨN BỊ KỸ THUẬT KHU ĐÁT XÂY 
DỤNG ĐO THỊ

Sự tập trung dân cư vào các đô thị là một hiện tượng phổ biến trong lịch sừ phát trien 
loài người. Bước ngoặt lớn của loài người là người ta biết làm nông nghiệp, từ đó hình 
thành cách sinh sống định cư kiều nông thôn. Các điểm dân cư nông thôn được lựa chọn 
ữ nơi vừa thuận lợi cho ăn ở (gần nguồn nước, địa hình ít phức tạp ...) lại vừa thuận lợi 
cho việc canh tác nông nghiệp.

Quá trinh phát triển nông nghiệp cao hơn nữa, làm này sinh các nghề thủ công, dịch 
vụ \ à trao đôi hàng hoá. Vào thời kỳ đầu cùa chế độ chiếm hữu nô lệ, cách sống kiếu đô 
thị dần dần được hình thành. Thời kỳ này đô thị chi là nơi tập trung sản xuất thù công 
hoặc là nơi trao đồi hàng hoá. Khi bộ máy thống trị cần tập trung binh lính để bảo vệ 
chinh quyền thi ờ đó cũng cần có dịch vụ cho binh lính. Đây cũng là nơi hình thành đô 
thị hành chính, quân sự và dịch vụ. Từ đó đô thị ngoài việc sản xuất phi nông nghiệp, 
buôn bán, đô thị còn là căn cứ quân sự, trung tâm cùa tôn giáo, nơi ăn chơi của vua chúa. 
Các đô thị quân sự cũng được lựa chọn ờ nơi thích hợp và thường được cài tạo địa hình để 
tạo vị thế về quân sự. Người ta đào sông, đẳp thành để tạo ra bề mặt địa hình mới phù hợp 
với yêu cầu bào vệ chính quyền.

Các thành phố Ai Cập đã ra đời sớm (vào khoảng 3000 năm trước công nguyên). 
Trong một thời gian dài khoáng 3000 năm, các đô thị Ai Cập đâ thay nhau mọc lên 
quanh khu vực Sông Nin. Sự hình thành những thành phố ờ đây nhàm phục vụ nhu cầu 
cua vua chúa và quý tộc. Từ đó đã tập trung một số đông dàn cư hoạt động trong các 
lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp và thương nghiệp. Các đô thị này đã dựa vào hệ thống 
thuỳ văn sông ngòi để hình thành và phát triển. Sông Nin vừa là tuyến đường thuỳ vừa 
là nguồn nước ngọt cung cấp cho đô thị.

Lịch sử phát triền đô thị không thế bó qua nền vãn minh Trung Hoa. Các đô thị cổ ở 
Trung Quốc thường được bao bọc bới thành cao, hào sâu. Những quần thể kiến trúc 
chính và kiến trúc lớn đều được đật ở nơi có địa hình cao ráo nham làm nồi bật công 
trình, góp phần nhấn mạnh trục chính đô thị, từ đó tạo ra đặc thù đô thị. Nền văn hoá



xây dựng đô thị Trung Quốc đạt đến đinh cao về nghệ thuật lợi dụng địa hình tự nhiên, 
lợi dụng mặt nước và cây xanh vào các V đỏ quy hoạch dô thị.

ơ  nước ta, ngay từ thời cồ đại. người ta đã xây dựng những đô thị biét dựa \ão địa 
Ihế sông núi đề tồn tại và phát triên. .Vlột minh chứng rõ nét là thành Cô Loa đã dựa 
vào Sông Thiếp đề tạo ra mạng lưới giao thông dường thuỷ cua đò thị. Ong cha ta đà 
cái tạo địa hình tự nhiên bàng cách đào các vệt trũng thành kênh mưoTig nói \ ới sõng 
ngòi làm giao thông đường thuỳ và lấv đất đắp vào dai đất cao tạo nên thánh luỹ phục 
vụ quốc phòng.

Đốn thế ký X thi Đinh Bộ Lĩnh đã dời kinh đô về Hoa Lư (Ninh Binh). Kinh đỏ Hoa 
Lư dã lợi dụng địa hình núi dá vôi làm thành luỹ. Tuy nhiên đê cho vị thẻ quàn sự được 
[hiiận lợi. người ta đã cài tạo địa hình tự nhiên bang cách đẳp thêm một sô đoạn thành đê 
noi sưcm núi này với sườn núi nọ tạo ra bức thành liên hoàn, có ý nghĩa quân sự rõ rệt.

Đầu thế kỷ XI, Lý Công uẩn đã nhận thấy kinh đô Hoa Lư không thuận lợi cho \ iệc 
liiao lưu, buôn bán và phát triên kinh tế nên ông đã ra chiểu dời dô vẽ Thănc Lonu - Hà 
Nội. Trong chiếu dời đô. ông dã miêu tá vùng đất Thăng Long có dịa hình thuận lợi cho 
việc xây dựng đô thị. Ngày nay, Thăng Long - Hà Nội vần giữ vai trò truna tâm kVn 
nhât của cả nước dã chứng tò việc lợi dụng điêu kiện tự nhiên cho việc phát triẽn đô thị 
cua các thế hệ tiền bối là đúng dẩn. Tuy nhiên, quá trinh cài tạo địa hình khu đất xây 
dựng tại Hà Nội ngày nay còn có nhiều bất cập cho nên cùng dã xuất hiện ít nhièu một 
50 ách tấc khi phát triển đô thị.

Từ xưa tới nay, việc tận dụng địa hình tự nhiên nói riêng, điều kiện tự nhiên nói 
chung vào việc xây dựng và phát triên đô thị là việc làm tất yếu. Đế các điều kiện tự 
ỉihiên phát huy những yếu tố có lợi cho hoạt dộng cùa con người thì người ta đà tiến 
Ihành cài tạo điều kiện tự nhiên cho hợp lý hơn với nhu cầu sừ dụng. Tuy nhiên. \ iệc cai 
;ạo diều kiện tự nhiên đế xây dựng đô thị cũnc cằn có giới hạn.

Nhir vậy, quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị là giai pháp sư dụng 
cà cai tạo điều kiện tự nhiên phục \ụ  cho kỹ thuật xây dựng và tồ chức khônt! eian đô 
hi. không gian sán xuất, tô chức dời sống, tồ chức cành quan và môi trướnc đô thị.

1.2. NỌI DUNG QUY HOẠCH CHU.ÂN BỊ KỸ THUẬT KHL ĐÁT X.ÂV DỤNG 
DÔ THỊ

Ọuy hoạch chuẩn bị kỳ thuật khu đất xâ>' dựng là một trong những nội duno thiết kế 
.Ịiiy hoạch xây dựng dô thị. Tùy thuộc vào nhiệm vụ thiél kế qu> hoạch xây dựn<’ đò thị 
.à diều kiộn tự nhiên khu vực nghiên cứu mà nội dunu thiết kế quy hoạch chuân bi kv 
huật có khác nhau. Nhưng tông hợp lại thi nội dung ihiét kế quv hoạch chuán bi kv 
huật khu dất xây dựng dò thị eồm:



- Đánh giá đất đai xây dụng theo điều kiện tự nhiên: mục đích là phân loại các khu 
vựe có điều kiện tụ nhiên thuận lợi, ít thuận lợi và không thuận lợi cho xây dựng.

- Quy hoạch cao độ nền (quy hoạch chiều cao nền) khu đất xây dựng đô thị: quy định 
mối quan hệ về cao độ bề mặt nền cùa tất cả các bộ phận đất đai xây dụng đô thị.

- Ọuy hoạch thoát nước mặt đô thị (nước mưa, nước tưới cây, rửa đường, nước úng 
ngập...): dưa ra giái pháp tiêu thoát nước cháy tràn trên bề mật đô thị.

- Quy hoạch chuấn bị kỹ thuật đặc biệt gồm: hạ mực nước ngầm, phòng chông trượt 
lơ. mương xói. dòng bùn đá, phòng tránh và giảm nhẹ tai biến thiên nhiên....

Các nội dung thiết kế quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng và quy hoạch 
xây dựng đô thị đan xen nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ, quy hoạch không gian kiên 
trúc ánh hướng đen quy hoạch cao độ nền và thiết kế quy hoạch cao độ nên ánh hường 
trực tiếp và khống chế quy hoạch thiết kế quy hoạch thoát nước mật; việc hạ mực nước 
ngầm, phòng tránh dòng lũ bùn đá ảnh hưởng đến thiết kế quy hoạch hệ thông thoát 
nước mặt....

\.3. CÁC GIAI DOẠN THIÉT KẺ QUY HOẠCH CHUÁN B| KỸ THUẬT KHU 
DÁT XÂY DựlNG

Quy hoạch xây dựng đô thị gồm nhiều nội dung có mối quan hệ mật thiết với nhau, 
trong đó có nội dung quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật. Vì vậy, công tác quy hoạch chuân bị 
kỹ thuật được thiết kế phù hợp với các giai đoạn quy hoạch xây dựng đô thị. Điều đó 
cho thấ> đồ án thiết kế quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật không phải là đồ án độc lập mà đan 
xen với các nội dung khác cùa đồ án quy hoạch xây dựng đô thị.

Đê đồ án quy hoạch mang tinh khoa học. logic và thực tiễn thì thiết kế quy hoạch 
tuân theo nguyên tấc bất buộc là từ tồng quát đến chi tiết, từ độ chính xác thấp đến độ 
chính xác cao (phương pháp đúng dần). Vỉ vậy, các đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng 
đô thị nói chung và thiết kế quy hoạch chuấn bị kỹ thuật nói riêng được thực hiện theo 
các giai đoạn. Để dám bảo tính thống nhất thỉ giải pháp thiết kế cùa giai đoạn sau chịu 
sự chi đạo. khống chế của giái pháp thiết kế cùa giai đoạn trước, ờ  giai đoạn sau thi chi 
tiết hóa. chính xác hóa giai đoạn trước nghĩa là các nội dung thiêt kế ờ giai đoạn sau ờ 
ban đồ ty lệ lớn hơn tỷ lệ bàn đồ giai đoạn trước. Ngay cả đối với đô thị có quy mô nhò 
vẫn phái tuân thủ nguyên tẩc này.

1.3.1. Quy định về giai đoạn thiết kế quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

Quy hoạch chuãn bị kỹ thuật khu đất xây dựng được thiết kế theo các giai đoạn: 
(xem hình 1.1).



Hình 1.1: Các giai đoạn thiêl kế quy hoạch chuãn hị kỹ ihuạl

- Thiết kế quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật vùng: Tùy theo quy mô vùng và nhiệm vụ 
thiết kế mà đồ án quy hoạch vùng được thực hiện ờ tỳ lệ cùng với tỷ lệ quy hoạch \ ùng 
và thường có tý lệ: 1/25000 - 1/500000.

- Thiết kế quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đô thị được thực hiện theo 3 giai đoạn: Qu> hoạch 
chung, quy hoạch chi tiết 1/5000 1/2000 (quy hoạch phân khu), quy hoạch chi tiết 1 500.

t Thiết kế quy hoạch chung chuẩn bị kỹ thuật: Tùy theo quy mô đô thị mà sư dụng 
ban đồ tý lệ 1/5000 đến 1/25000 để thiết kế. Thông thường thi thành phố trực thuộc 
Trung ương được thiết kế trên bàn đồ tỳ lệ 1/25000 -  1/50000; đô thị trực thuộc tinh và 
thị xã dược thiết kế trên bán đồ tý lệ 1/10000 -- 1/25000; Thị trấn dược thiết kế trên ban 
dồ ty lệ 1/5000 ^ 1/10000. Đối với đồ án quy hoạch chung đô thị mới được thiết kế trên 
ban dồ 1/10000-1/25000.

+ Thiết kế quy hoạch phân khu chuẩn bị kỹ thuật (quv hoạch chị tiết tv lệ 1 5000 - 
1/2000): ơ  giai đoạn này, tùy thuộc quy mô đô thị mà lựa chọn tỷ lệ ban đồ 1 2000 hoãc 
I 5000 dế thiết kế chuẩn bị kỹ thuật.

Thiết kế chi tiết chuẩn bị kỹ thuật: Quy hoạch chi tiết chuẩn bị kỹ thuật đươc thiết 
kế trên bán dồ tỳ lệ 1/500.


